
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng thi: 02

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Chương trình ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 43 Nguyễn Hoàng Anh 10/02/1984 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

2 44 Hoàng Ngọc Minh Châu 29/07/2000 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

3 45 Đoàn Mai Linh 09/10/2001 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

4 46 Trần Thu Ngân 10/02/1998 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

5 47 Trần Quang Hiển 18/06/1995 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

6 48 Nguyễn Kim Quy 15/12/1992 Quan hệ quốc tế (ĐHNC)

7 49 Nguyễn Thị Phương Oanh 08/10/2001 Quản lí văn hóa (ĐHNC)

8 50 Nguyễn Phương Dung 04/06/1983 Quản trị văn phòng (ĐHƯD)

9 51 Nguyễn Hà Trung 21/04/1987 Quản trị văn phòng (ĐHƯD)

10 52 Lê Thị Sao Hôm 03/03/1998 Quản trị văn phòng (ĐHƯD)

11 53 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/08/2001 Du lịch (ĐHNC) 23035089

12 54 Hồ Thị Ngọc Hà 06/01/1979 Quản trị văn phòng (ĐHƯD) 23035027

13 55 Nguyễn Duy Hải Linh 16/01/2000 Báo chí học (ĐHƯD) 23035176

14 56 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/01/2001 Du lịch (ĐHNC) 23035086

15 57 Trần Thị Quỳnh Trang 01/09/1989 Đông Nam Á học 22038073

16 58 Đồng Thị Vi Hoàn 12/04/2001
Quản lí khoa học và công nghệ 

(ĐHƯD)

17 59 Trịnh Thị Thanh Hương 11/09/2001
Quản lí khoa học và công nghệ 

(ĐHƯD)

18 60 Nguyễn Hương Giang 08/04/1986
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

19 61 Trịnh Thị Thu Hằng 22/01/1980
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

20 62 Bùi Thu Trang 17/07/2001
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

21 63 Trương Thị Hà 14/01/1982
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

22 64 Đào Thị Ngọc Ánh 20/04/1996
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

23 65 Lê Thị Thanh Huyền 27/10/1985
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

24 66 Nông Thu Huyền 02/11/2000
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

25 67 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/05/1998
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

26 68 Phạm Ngọc Hưng 25/09/2001
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

27 69 Nguyễn Hải Yến 14/01/1995
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

28 70 Hoàng Nguyệt Anh 24/12/1992
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành ĐT Số tờ Ký nhận Ghi chú

29 71 Đào Thị Hồng Liễu 22/06/2001
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

30 72 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 27/12/1993
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

31 73 Nguyễn Thị Hoa 08/03/1999
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

32 74 Cao Trần Đức Minh 16/12/1997
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

33 75 Phạm Thị Thắm 21/03/1989
Quản trị báo chí truyền thông 

(ĐHƯD)

34 76 Trần Thu Trang 19/10/2000 Tâm lý học (ĐHNC)

35 77 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/03/2000 Tâm lý học (ĐHNC)

36 78 Đào Thị Quỳnh Trang 08/09/2000 Tâm lý học (ĐHNC)

37 79 Phạm Thành Long 02/03/2000 Tâm lý học (ĐHNC)

38 80 Bùi Lan Anh 04/10/1996 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

39 81 Nguyễn Trọng Bắc 01/02/1989 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

40 82 Phạm Nhật Hạ 27/01/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

41 83 Đào Như Quỳnh 18/10/2001 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

42 84 Nguyễn Hữu Thịnh 22/06/1990 Tâm lý học lâm sàng (ĐHƯD)

Số bài: ..................................

..................................

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
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